
STT Tên học phần
Số 

TC

Hình thức 

thi

TGLB 

(Phút)
Ngày thi Ca thi (Giờ thi) Số SV Tên phòng Phân công coi thi Cán bộ coi thi

1 Công nghệ môi trường 3 Tự luận 90' 25/04/2022 14h00 - 15h30 14 3A102 KHOA TN&MT
1. Nguyễn Thu Huyền

2. Nguyễn Thị Bích Liên

2
Ứng dụng phương pháp sắc 

ký trong phân tích
3 Tự luận 90' 25/04/2022 14h00 - 15h30 11 3A202 KHOA HÓA HỌC

1. Nguyễn Thị Kim Ngân

2. Vũ Tuấn Kiên

3 CTXH trong bệnh viện 3 Tự luận 90' 25/04/2022 14h00 - 15h30 22 3A201 KHOA KHXH&NV
1. Nguyễn Thị Ngọc Mai

2. Trần Thị Phương Thảo

4 Định mức lao động 4 Tự luận 120' 26/04/2022 14h00 - 16h00 34 3A201 KHOA KHXH&NV
1. Nguyễn Thị Kim Phương

2. Nguyễn Thanh Huyền

5 Hóa sinh 3 2 Tự luận 60' 26/04/2022 14h00 - 15h00 23 3A101 KHOA CNSH
1. Vũ Thanh Sắc

2. Hứa Nguyệt Mai

3 Tự luận 14h00 - 15h30 33 3A301
1. Trần Thị Hồng

2. Bế Hồng Cúc

3 Tự luận 14h00 - 15h30 33 3A302
1. Nguyễn Thị Kim Phương

2. Bùi Trọng Tài

3 Tự luận 14h00 - 15h30 32 3A304
1. Nguyễn Thị Linh

2. Vũ Thị Vân

14h00 - 15h30 41 3A201
1. Đặng Văn Duy

2. Hoàng Lâm

14h00 - 15h30 41 3A302
1. Dương Thị Huyền

2. Trần Thanh Hương

14h00 - 15h30 41 3A304
1. Nguyễn Thị Huyền Trang

2. Vũ Thị Thu Hà

3

6 Khoa học quản lý đại cương

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

LỊCH THI VÀ PCCT CHÍNH THỨC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022, KHÓA 17

7 Lịch sử văn minh thế giới

90'

90'
BM HÀN QUỐC 

HỌC

KHOA KHXH&NV

Tự luận

26/04/2022

27/04/2022
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STT Tên học phần
Số 

TC

Hình thức 

thi

TGLB 

(Phút)
Ngày thi Ca thi (Giờ thi) Số SV Tên phòng Phân công coi thi Cán bộ coi thi

8
Quá trình và thiết bị chuyển 

khối
2 Tự luận 60' 27/04/2022 14h00 - 15h00 7 3A102 KHOA HÓA HỌC

1. Hoàng Thị Thhanh

2. Nguyễn Thị Thu Thuý

9
CTXH trong lĩnh vực sức 

khỏe tâm thần
3 Tự luận 90' 28/04/2022 14h00 - 15h30 22 3A202 KHOA KHXH&NV

1. Trần Thị Phương Thảo

2. Nguyễn Hồng Cúc

10 Quan trắc môi trường 3 Vấn đáp 180' 28/04/2022 14h00 - 17h00 14 3A203 KHOA TN&MT 1. Nguyễn Thị Hồng Viên

11
Huyết học tế bào và truyền 

máu
2 Tự luận 60' 29/04/2022 14h00 - 15h00 23 3A304 KHOA CNSH

1. Nguyễn Thị Yến

2.  Đinh Thị Lan

12 Tâm lý học lãnh đạo, quản lý 3 Tự luận 90' 29/04/2022 14h00 - 15h30 34 3A103 KHOA KHXH&NV
1. Bùi Trọng Tài

2. Vũ Thị Vân

13 Luật kinh doanh bảo hiểm 2 Tự luận 60' 29/04/2022 14h00 - 15h00 20 3A202 KHOA LUẬT
1. Nguyễn Thị Thu Hường 

2. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

14
Thống kê và xử lý kết quả 

thực nghiệm
2 Tự luận 60' 29/04/2022 14h00 - 15h00 7 3A102 KHOA HÓA HỌC

1. Nguyễn Thị Thu Thuý

2. Hoàng Thị Thanh

3 Tự luận 14h00 - 15h30 38 3A204 KHOA LUẬT
1. Lê Thanh Huyền 

2. Dương Thị Thuý

3 Tự luận 14h00 - 15h30 37 3A304 KHOA LUẬT
1. Lê Văn Cảnh 

2. Nguyễn Thị Thuỳ Giang

16 Kỹ năng phỏng vấn 3 Vấn đáp 180' 04/05/2022 14h00 - 17h00 8 3A102 KHOA BÁO CHÍ 1. Đinh Thị Quỳnh Trang

39 3A301 1. Trịnh Thị Hiên

39 3A302 1. Nguyễn Đức Toàn

40 3A304 1. Nguyễn T Bích Thảo

18 Đại cương hóa vật liệu 2 Tự luận 60' 04/05/2022 14h00 - 15h00 3 3A203 KHOA HÓA HỌC
1. Nguyễn Thị Hồng Hoa

2. Nguyễn Đình Vinh

Chủ nghĩa xã hội khoa học17

15 Luật Quốc tế

2 KHOA KHCB13h30 - 17h00Vấn đáp 210'

90' 29/04/2022

04/05/2022

2



STT Tên học phần
Số 

TC

Hình thức 

thi

TGLB 

(Phút)
Ngày thi Ca thi (Giờ thi) Số SV Tên phòng Phân công coi thi Cán bộ coi thi

19 Vi sinh 3 2 Vấn đáp 180' 04/05/2022 14h00 - 17h00 23 3A103 KHOA CNSH
1. Hoàng Thị Thu

20 Tiếng Anh 4B 5

Nghe-đọc-

viết/Vấn 

đáp

240' 04/05/2022 13h30 - 17h30 34 3A202 KHOA NN&VH

1. Nguyễn Thị Quế

2. Nguyễn Hải Quỳnh

3. Ngô Thị Minh Loan 

21
Tự động hóa trong hoạt động 

TTTV
3 Vấn đáp 180' 04/05/2022 14h00 - 17h00 4 3A201 KHOA KHCB 1. Nguyễn Minh Nguyệt 

22 Lịch sử Việt Nam đại cương 3 Tự luận 90' 05/05/2022 14h00 - 15h30 29 3A301 KHOA KHXH&NV
1. Đỗ Hằng Nga

2. Đoàn Thị Yến

23
Hoạch định và tuyển dụng 

nhân lực
4 Vấn đáp 180' 05/05/2022 14h00 - 17h00 32 3A101 KHOA KHXH&NV

1. Bế Hồng Cúc

2. Nguyễn Thị Linh

24 Tội phạm học 3 Tự luận 90' 05/05/2022 14h00 - 15h30 43 3A204 KHOA LUẬT
1. Dương Thị Xuân Quý 

2. Nguyễn Hoàng Ly

25 Giáo dục môi trường 3 Vấn đáp 180' 05/05/2022 14h00 - 17h00 14 3A102 KHOA TN&MT 1. Chu Thị Hồng Huyền

26
Thực hành xét nghiệm di 

truyền y học
2 Vấn đáp 180' 06/05/2022 14h00 - 17h00 23 3A201 KHOA CNSH 1. Nguyễn Phương Thảo

27
Tiếng Anh chuyên ngành 2 

(HÓA)
2 Tự luận 60' 06/05/2022 14h00 - 15h00 7 3A102 KHOA HÓA HỌC

1. Nguyễn Đình Vinh

2. Nguyễn Thị Hồng Hoa

28
Luật Kinh doanh bất động 

sản
2 Tự luận 60' 06/05/2022 14h00 - 15h00 20 3A103 KHOA LUẬT

1. Ma Thị Thanh Hiếu 

2. Dương Thị Thuý

13h30 - 17h00 39 3A304 1. Lý Thị Thu Huyền

13h30 - 17h00 39 3A302 1. Nguyễn Minh Nguyệt 

13h30 - 17h00 38 3A301 1. Nguyễn Thị Bích Thảo

Kinh tế chính trị Mác - Lênin29 210'Vấn đáp2 KHOA KHCB06/05/2022
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STT Tên học phần
Số 

TC

Hình thức 

thi

TGLB 

(Phút)
Ngày thi Ca thi (Giờ thi) Số SV Tên phòng Phân công coi thi Cán bộ coi thi

Sáng 8h00 - 

8h50
95

Sáng 9h00 - 

9h50
95

31

CTXH trong trợ giúp và phục 

hồi chức năng cho trẻ bại 

não

3 Tự luận 90' 09/05/2022 14h00 - 15h30 22 3A202 KHOA KHXH&NV
1. Nguyễn Thị Ngọc Mai

2. Nguyễn Hồng Cúc

32 Marketing du lịch 3 Vấn đáp 210' 10/05/2022 13h30 - 17h00 40 3A204 KHOA DU LỊCH 1. Phạm Thị Hồng Nhung

33
Tiếng Anh chuyên ngành 

2(CNSH)
2 Vấn đáp 210' 10/05/2022 13h30 - 17h00 23 3A101 KHOA CNSH 1. Nguyễn Thị Hương

34
Quy hoạch và chính sách sử 

dụng đất
3 Tự luận 90' 12/05/2022 14h00 - 15h30 14 3A102 KHOA TN&MT

1. Nguyễn Thị Bích Liên

2. Nguyễn Thu Huyền

35 CTXH trong trường học 3 Tự luận 90' 12/05/2022 14h00 - 15h30 23 3A103 KHOA KHXH&NV
1. Trần Thị Phương Thảo

2. Nguyễn Hồng Cúc

36 Luật ngân hàng 3 Tự luận 90' 13/05/2022 14h00 - 15h30 20 3A102 KHOA LUẬT
1. Tống Thị Thu Trang 

2. Nguyễn Hoàng Ly

37 Tuyến điểm du lịch (NNA) 3 Vấn đáp 180' 13/05/2022 14h00 - 17h00 19 3A203 KHOA DU LỊCH 1. Dương Thuỳ Linh

38 Văn hóa ẩm thực 3 Vấn đáp 240' 13/05/2022 13h30 - 17h30 25 3A103 KHOA DU LỊCH 1. Nguyễn Hồng Vân

13h30 - 17h30 37 3A201
1. Lê Thanh Huyền

2. Dương Thị Thuý

13h30 - 17h30 37 3A202
1. Trịnh Vương An 

2. Nguyễn Hải Ngân

PM1,PM2,

PM3,PM4
30

39 Luật tố tụng hình sự

Tư tưởng Hồ Chí Minh

KHOA LUẬT

KHOA KHCB

13/05/2022

1. Lê Thị Quỳnh Liu

2. Trương T Thảo Nguyên

1. Trịnh Thị Nghĩa

2. TRịnh Thị Hiên

1. Lê Thị Sự

2. Lý Thị Thu Huyền

1. Đinh Thị Hiển

2. Nguyễn Thị Bích Thảo

Vấn đáp

2
Trắc 

nghiệm
50

240'3

09/05/2022
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STT Tên học phần
Số 

TC

Hình thức 

thi

TGLB 

(Phút)
Ngày thi Ca thi (Giờ thi) Số SV Tên phòng Phân công coi thi Cán bộ coi thi

40 Luật sở hữu trí tuệ 3 Tự luận 90' 16/05/2022 14h00 - 15h30 27 3A101 KHOA LUẬT
1. Trịnh Vương An 

2. Nguyễn Hải Ngân

41 Luật chứng khoán 2 Tự luận 60' 16/05/2022 14h00 - 15h00 20 3A203 KHOA LUẬT
1. Lê Văn Cảnh 

2. Nguyễn Thị Thuỳ Giang

42 Tiếng Anh 4A 5 Tự luận 120' 17/05/2022 14h00 - 16h00 34 3A104 KHOA NN&VH
1. Dương Thị Thảo

2. Nguyễn Thị Tuyết 

GHI CHÚ: 

Nơi nhận:

 - BGH (b/c);

 - Các Phòng chức năng;

 - Các Khoa, Bộ môn, Viện;

 - Website;

 - Lưu: KT&ĐBCLGD;(1)

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Vũ Quang Tùng

  - Sinh viên xem lịch thi trên cổng sinh viên mới thuộc dự án chuyển đổi số. (Sinhvien.tnus.edu.vn)

  - Kính đề nghị các đ/c trợ lý thông báo cho cán bộ và sinh viên đơn vị mình về lịch thi này.

  - Đối với sinh viên hoãn thi có điều kiện (trước đó): Nộp đơn dự thi học phần trước ngày 20/04/2022 cho Phòng KT&ĐBCLGD. Sau thời hạn trên Nhà trường sẽ 

không giải quyết.

  - Mọi phản hồi vui lòng liên hệ đ/c Nguyễn Văn Toàn, chuyên viên Phòng KT&ĐBCLGD - ĐT 0988.745.748

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KT & ĐBCLGD
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